	ĐƠN VỊ ……………..
	Mẫu biểu số 54


THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN QUÝ... NĂM ……
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo Bộ Tài chính)
Đơn vị: triệu đồng

	STT
	Nội dung
	DỰ TOÁN
	ƯỚC THỰC HIỆN
	ƯỚC... QUÝ SO DỰ TOÁN (%)

	
	
	
	QUÝ..
	LŨY KẾ.... QUÝ
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I
	Thu phí, lệ phí
	
	
	
	

	1
	Tổng thu
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo từng khoản thu
	
	
	
	

	2
	Thu phí được để lại đơn vị
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo từng khoản thu
	
	
	
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo từng khoản thu
	
	
	
	

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	A
	Chi thường xuyên
	
	
	
	

	1
	Chi quản lý hành chính:
	
	
	
	

	a
	Kinh phí giao tự chủ
	
	
	
	

	
	Quỹ lương
	
	
	
	

	
	Chi thường xuyên theo định mức
	
	
	
	

	
	Các khoản chi đặc thù ngoài định mức:
	
	
	
	

	
	(chi tiết theo các khoản chi)
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	b
	Kinh phí không giao tự chủ
	
	
	
	

	
	Chi tiết theo các khoản chi
	
	
	
	

	2
	Chi quốc phòng
	
	
	
	

	3
	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	

	4
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	5
	Chi khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	6
	Chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	

	7
	Chi văn hóa thông tin
	
	
	
	

	8
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	9
	Chi thể dục thể thao
	
	
	
	

	10
	Chi bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	11
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	

	12
	Chi TX khác...
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	B
	Chi đầu tư phát triển
	
	
	
	

	1
	Chi các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	
	

	2
	Chi quốc phòng
	
	
	
	

	3
	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	

	4
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	5
	Chi khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	6
	Chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	
	

	7
	Chi văn hóa thông tin
	
	
	
	

	8
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	9
	Chi thể dục thể thao
	
	
	
	

	10
	Chi bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	11
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	
	

	12
	Chi ĐT khác...
	
	
	
	

	C
	Chi dự trữ
	
	
	
	

	D
	Chi cải cách lương
	
	
	
	

	E
	Chi CTMTQG, CTMT
	
	
	
	

	1
	Chương trình MTQG
	
	
	
	

	a
	CTMTQG giảm nghèo bền vững 
	
	
	
	

	
	Dự án……….
	
	
	
	

	b
	CTMTQG phát triển nông thôn mới
	
	
	
	

	
	Nội dung....
	
	
	
	

	2
	Chương trình mục tiêu
	
	
	
	

	a
	….
	
	
	
	


